T181: LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ GIAO TIẾP; 
CÂU KỂ, CÂU HỎI
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Dựa vào tranh minh hoạ, đặt được câu kể, câu hỏi
- Tìm được từ ngữ chỉ thái độ giao tiếp lịch sự.
- Nhận biết và phân  biệt được hai kiểu câu theo mục đích nói (câu kể, câu hỏi) dựa theo dấu hiệu hình thức như dấu câu, từ đánh dấu kiểu câu và mục đích nói; nói được câu kể, câu hỏi trong tình huống giao tiếp cụ thể.
2. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học 
- BGĐT.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.(2-3’)

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Lần đầu tiên An gọi điện thoại cho Minh, hai bạn đã nói chuyện với nhau thế nào?

+ Câu 2: Vì sao lần nói chuyện thứ hai, cả hai bạn đều nói chuyện rất nhỏ?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi giao tiếp chúng ta cần làm gì để giữ được phép lịch sự. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các từ ngữ chỉ thái độ giao tiếp lịch sự và các kiểu câu qua bài Luyện tập.....
	- HS tham gia chơi:
- HS trả lời: Hai bạn cười nói rất to lại còn gào lên trong máy vì quá vui thích.
+ Vì bố của hai bạn đều nhận xét hai bạn nói to quá, cả thành phố, cả thế giới nghe được câu chuyện của hai bạn.


	2. Khám phá.

	Bài 1: Từ ngữ nào dưới đây chỉ thái độ lịch sự trong giao tiếp? 5-7’ (nhóm)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu
- GV trình chiếu các từ ngữ lên bảng: thân thiện, tôn trọng, cáu gắt, lạnh lùng, hòa nhã, lễ phép, cởi mở
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm.




- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt đáp án: thân thiện, tôn trọng, hòa nhã, lễ phép, cởi mở
Bài 2: Đặt hai câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1    4-6’
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, đặt câu trong vở.
- Mời HS đọc câu đã đặt.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
Bài 3: Xếp các câu đã cho vào kiểu câu thích hợp (làm việc nhóm)  5-7’
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 4, xếp các câu vào kiểu câu thích hợp:
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu kể
	Câu hỏi

	An và Minh đang...
	Ai là người...?

	Tôi lắng nghe cô giáo..
	Bạn có biết...?


- GV gợi ý cho HS chỉ ra dấu hiệu về dấu câu, cách dùng từ của mỗi kiểu câu.
-Vì sao em xác định câu An và Minh ... là câu kể? 


- Dựa vào đâu em biết câu Ai là người đầu tiên phát minh ra điện thoại là câu hỏi ?
- Thế nào là câu kể? Câu kể?

 Bài 4: Nhìn tranh đặt câu kể, câu hỏi. 6-8’
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV trình chiếu tranh, hướng dẫn HS nhận biết nội dung tranh và đặt câu
- GV làm mẫu 1 câu



- Y/C đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm có nhiều câu đúng và hay.
	

- 1 HS đọc yêu cầu

- Cả lớp đọc thầm y/c và các từ ngữ

- HS làm vệc nhóm:
+ Từng cá nhân ghi từ ngữ tìm được ra giấy
+ Chia sẻ với các bạn trong nhóm. Cả nhóm thống nhất
+ Đại diện nhóm trình bày
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- HS đọc lại các từ ngữ



- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- HS đổi bài KT.

- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.



- HS đọc yêu cầu.

- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày




- HS nêu dấu hiệu phân biệt hai kiểu câu
- Câu này kể lại hoạt động của An và Minh, cuối câu dùng dấu chấm.
- ... Dùng để hỏi, có từ để hỏi là Ai, cuối câu dùng dấu hỏi chấm.
- HS nêu

- HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- HS làm việc theo nhóm.
+ B1: QS tranh, chỉ ra cảnh vật, hoạt động có trong tranh
+ B2: Đặt câu kể, câu hỏi về sự vật, hoạt động em thấy trong tranh
- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét chéo nhau.

	3. Vận dụng.(2-3’)

	- GV cho Hs thi nói một số câu kể, câu hỏi
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà đặt một số câu kể và câu hỏi về sự vật, sự việc xung quanh em
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS phân hai đội và thi nói.
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.



* Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

